
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

GVCN: Nguyễn Thị Thuỷ Tiên SĐT: 0812268739

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính

Dân

 tộc
HS Trường Điện thoại LL

Ghi

chú

1 Lê Thị Vân Anh 22/02/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0916997009

2 Nguyễn Quỳnh Anh 26/04/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0918860059

3 Vương Gia Bảo 15/08/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0918170767

4 Hồ Gia Bảo 21/10/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0967088707

5 Nguyễn Vân Đình 28/11/2010 Bình Dương Nam Kinh Long Bình 0902693980

6 Phan Khánh Hà 07/07/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0918595426

7 Âu Gia Hân 22/11/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0914006487

8 Nguyễn Khắc Hiền 16/05/2009 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0946839537

9 Nguyễn Đức Huy 23/05/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0948787832

10 Hoàng Gia Hưng 06/06/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0966175057

11 Nguyễn Minh Khang 14/06/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0918001667

12 Phan Công Khang 08/05/2010 Bình Dương Nam Kinh Long Bình 0919355955

13 Ngô Nhất Khang 25/07/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0902327525

14 Lương Gia Khiêm 22/04/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0937483983

15 Nguyễn Đăng Khoa 14/10/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0866721541

16 Vương Đình Khôi 25/06/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0919946601

17 Võ Ngọc Gia Linh 04/01/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0986205035

18 Nguyễn Ngọc Sương Mai 24/12/2010 TP.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0942062039

19 Lê Hoàng Minh 12/02/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Duy Tân 0909279418

20 Trần Khánh Nam 29/10/2010 Nam Định Nam Kinh 0352867253

21 Nguyễn Ngọc Hoài Nam 07/01/2010 Khánh Hòa Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0911480535

22 Đỗ Khánh Ngọc 24/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0948072739

23 Đoàn Xuân Bảo Ngọc 08/01/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0363210385

24 Tô Nguyễn Ngọc Nhi 15/8/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0978262611

25 Hồ Nguyễn Quỳnh Như 15/9/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0987868979

26 Lê Y Nhương 04/01/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0966903789

27 Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt 28/2/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0942010166

28 Trần Gia Phát 16/04/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0779477165

29 Nguyễn Vi Tường Phát 01/04/2009 Bình Dương Nam Kinh 0367927207 HS cũ

30 Lưu Vũ Như Quỳnh 24/02/2010 Nữ Kinh 0978555539

31 Hoàng Phan Thiên Sơn 11/01/2010 Đồng Nai Nam Kinh 0966958641

32 Nguyễn Quỳnh Tiên 28/09/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0909104856

33 Nguyễn Phước Tiến 08/02/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0363210385

34 Nguyễn Phạm Đình Toàn 21/04/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0984546681

35 Nguyễn Anh Tùng 27/12/2010 Bình Dương Nam Kinh 0907499299

36 Nguyễn Minh Thành 03/10/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0916722585

37 Phạm Nguyễn Đức Thuận 16/10/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0359742127

38 Nguyễn Anh Thư 18/10/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0938027176

39 Ngô Huỳnh Thanh Thư 23/9/2010 Bình Dương Nữ Kinh Long Nguyên 0986751375

40 Nguyễn Ngọc Anh Thư 22/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0974161659

41 Thái Thị Yến Trang 28/5/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0916255499

42 Võ Hồng Huyền Trâm 18/3/2010 Thừa Thiên Huế Long Bình 0919505829

43 Nguyễn Hoàng Trọng 14/05/2010 Bình Dương Nam Kinh 0845556575

44 Ngô Huỳnh Thanh Trúc 23/9/2010 Bình Dương Nữ Kinh Long Nguyên 0986751375

45 Nguyễn Lê Thành Trung 05/07/2010 Phú Yên Nam Kinh 0978697137

46 Trần Quang Trường 03/04/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0563517898

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6A1

Năm học 2021-2022



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

GVCN: Huỳnh Trọng Hiếu SĐT: 0868953339

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính

Dân

 tộc
HS Trường Điện thoại LL

Ghi

chú

1 Lee Minh An 03/10/2010 Bình Dương Nam Kinh Phù Đổng 0363134108

2 Tô Phước An 28/122010 Thanh Hoá Nam Kinh Lý Tự Trọng 0783268868

3 Huỳnh Nguyễn Tâm Anh 07/07/2010 BV Hùng Vương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0947130861

4 Tống Võ Bảo Anh 25/03/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Mỹ Phước 0974942826

5 Đỗ Đức Anh 14/03/2010 Bình dương Nam Kinh Mỹ Phước 0979020617

6 Nguyễn Phương Anh 16/06/2010 Cần Thơ Nữ Kinh Mỹ Phước 0964601667

7 Nguyễn Quỳnh Anh 21/01/2010 Hà Nội Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0334629998

8 Nguyễn Gia Bảo 20/08/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0972669366

9 Bùi Đức Bảo 13/12/2010 Nghệ An Nam Kinh Mỹ Phước 0982574207

10 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 10/09/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh 0937588266

11 Nguyễn Văn Tiến Dũng 29/01/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Mỹ Phước 0984772614

12 Hà Minh Dương 30/10/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Mỹ Phước 0387397782

13 Trần Quốc Đại 29/09/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0916788909

14 Nguyễn Hồng Gấm 17/09/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh 0908747133

15 Lê Thị Minh Hằng 16/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0365644837

16 Nguyễn Đình Trung Hiếu 18/10/2010 Đắk Nông Nam Kinh 0981979545

17 Võ Minh Hoàng 24/01/2010 Bình Dương Nam Kinh Võ Thị Sáu 0378585257

18 Phạm Thanh Huy 27/02/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0357714979

19 Lê Khả Tuấn Huy 28/12/2010 Bình Dương Nam Kinh 0356219568

20 Đặng Như Quỳnh Hương 02/03/2010 BV Nguyễn Đình ChiểuNữ Kinh 0942362706

21 Lê Nguyễn Gia Khang 15/04/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0919068179

22 Nguyễn Minh Khoa 28/05/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0919403139

23 Truong Anh Khôi 08/02/2010 Kiên Giang Nam Kinh Mỹ Phước 0384228749

24 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/07/2010 nghệ an Nữ Kinh Mỹ Phước 0358254890

25 Nguyễn Thị Ánh Minh 25/07/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0918584497

26 Trần Thụy Tiểu My 20/05/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0969999099

27 Nguyễn Hồ Kim Ngân 18/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0336723854

28 Nguyễn Khánh Ngọc 09/09/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0979105848

29 Đoàn Phạm Khôi Nguyên 07/03/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0983599972

30 Vũ Thị Yến Nhi 24/05/2010 Nghệ An Nữ Kinh Mỹ Phước 0974207166

31 Huỳnh Minh Nhựt 07/10/2010 Long An Nam Kinh 0382484133

32 Nguyễn Đặng Gia Phúc 04/11/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0844476979

33 Trương Tấn Anh Quân 18/02/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0918451500

34 Đặng Minh Tài 21/06/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0981865237

35 Trần Tài Tấn 13/03/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0838796979

36 Nguyễn Thanh Tuấn 06/05/2010 Bình Dương Nam Kinh 0968449451

37 Trần Thanh Tuyền 08/07/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0767219777

38 Nguyễn Văn Thịnh 27/02/2010 Thái Bình Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0367740125

39 Nguyễn Minh Thư 05/02/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0376825472

40 Nguyễn Thị Huyền Trang 28/07/2010 Thanh Hoá Nữ Kinh Mỹ Phước 0376595706

41 Đặng Huỳnh Nhã Trân 17/11/2009 Vĩnh Long Nữ Kinh Võ Thị Sáu 0934063498

42 Lương Minh Triết 13/05/2010 Thanh Hoá Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0977005623

43 Dương Đăng Trung 13/10/2010 Nghệ An Nam Kinh 0372186196

44 Nguyễn Quốc Việt 16/11/2010 Bình Dương Nam Kinh 0374880675

45 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 24/05/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0363873163

46 Lee Nguyễn Diễm Xuân 17/10/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Phù Đổng 0964155234

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6A2
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Nhung SĐT: 0916856834

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính

Dân

 tộc
HS Trường Điện thoại LL

Ghi

chú

1 Phạm An An 26/07/2010 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Phù Đổng 0977814434

2 Đỗ Ngọc Tuấn Anh 04/01/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh 0908907903

3 Nguyễn Mai Anh 07/09/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0946022003

4 Nguyễn Phạm Minh Ánh 30/09/2010 BV Nho Quan Nam Kinh Mỹ Phước 0985203660

5 Đỗ Như Bảo 19/03/2010 Thanh Hóa Nam Kinh Mỹ Phước 0968550388

6 Nguyễn Gia Bảo 06/10/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0967005584

7 Bùi Công Danh 20/05/2010 Nam Định Nam Kinh Mỹ Phước 0354054458

8 Ngô Phương Dung 22/02/2010 Đồng Nai Nữ Kinh Long Nguyên 0962799717

9 Trần Quang Đảng 01/10/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Mỹ Phước 0973165992

10 Hồ Minh Hải 23/05/2010 Bình Dương Nam Kinh 0365568725

11 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 30/05/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0986041425

12 Vũ Trọng Hiếu 31/12/2010 Gia Lai Nam Kinh Mỹ Phước 0978763448

13 Nguyễn Quốc Huân 27/08/2010 Đồng Nai Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0378404732

14 Dương Gia Huy 31/01/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0919544941

15 Lê Nguyễn Ngọc Huyền 04/08/2010 Bình Thuận Nữ Tày Võ Thị Sáu 0917187388

16 Dương Gia Hưng 31/01/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0919544941

17 Phạm Trung Kiên 25/11/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0907993171

18 Phạm Đoàn Tuấn Khang 21/08/2010 BVĐK Cưm’gar Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0984730914

19 Đặng Anh Khoa 11/04/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Nhược Thị 0975644838

20 Lê Ngọc Khuyên 16/08/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0975213209

21 Đặng Nguyễn Lê Linh 04/01/2010 BV Hùng Vương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0399050407

22 Phạm Hoàng Phương Linh 18/01/2010 Bình Dương Nữ Kinh Long Bình 0378017615

23 Nguyễn Dương Hoàng Linh 24/01/2010 Hải Phòng Nữ Kinh Mỹ Phước 0982406588

24 Phan Huy Minh 27/07/2010 TP.Hồ Chí Minh Nam Kinh 0907943399

25 Nguyễn Võ Hà My 19/09/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0868042808

26 Lê Trần Thanh Ngân 28/10/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0908415866

27 Hà Khánh Ngọc 20/01/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0382116236

28 Võ Đức Công Nguyên 12/04/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh 0917982097

29 Trần Yến Nhi 19/01/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0907263984

30 Nguyễn Minh Phát 21/06/2010 Cà Mau Nam Kinh Chánh Phú Hòa 0918131044

31 Võ Thiên Phú 29/01/2010 Bình Dương Nam Kinh 0943985777

32 Thái Nguyễn Phước 10/08/2010 Bình Dương Nam Kinh 0979937827

33 Trần Phú Quý 07/03/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0966647212

34 Trịnh Duy Tài 10/10/2010 Thanh Hoá Nam Kinh 0974818409

35 Nguyễn Lê Thủy Tiên 17/07/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0985942963

36 Đỗ Hoàng Anh Tuấn 15/08/2010 Nghệ An Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0986801347

37 Huỳnh Quốc Thái 12/04/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0909250427

38 Nguyễn Minh Thành 04/01/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0919282126

39 Đặng Nguyễn Quốc Thịnh 09/11/2010 Đồng Tháp Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0947241498

40 Hoàng Thị Huyền Trang 09/11/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0942467808

41 Nguyễn Minh Trí 18/10/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0394862692

42 Cổ Thị Thanh Trúc 19/09/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0978968408

43 Huỳnh Võ Tấn Trường 17/08/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0917406062

44 Phan Lê Quang Vinh 05/08/2010 Tây Ninh Nam Kinh Mỹ Phước 0989763800

45 Lâm Tuyết Vy 06/09/2009 Bình Dương Nữ Kinh Võ Thị Sáu 0967858748

46 Lê Thị Như Ý 19/01/2010 Kiên Giang Nữ Kinh Mỹ Phước 0941881587
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

GVCN: Kim Thị Lụa SĐT: 0397831737

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính

Dân

 tộc
HS Trường Điện thoại LL

Ghi

chú

1 Phạm Vũ Trường An 09/09/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0933417737

2 Nguyễn Hoàng Trọng Anh 28/12/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0362157911

3 Ung Gia Bảo 09/09/2010 Bình Dương Nam Kinh 0911753561

4 Trịnh Hoài Bảo 21/10/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0963121414

5 Lê Văn Bảo 13/03/2009 Quân đoàn 4 Nam Kinh 0965739206

6 Bùi Công Danh 28/01/2010 Tiền Giang Nam Kinh Mỹ Phước 0942216799

7 Trần Thị Mỹ Duyên 16/08/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0382038082

8 Quách Gia Đạt 13/03/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Mỹ Phước 0911693737

9 Lại Hoàng Hải 08/08/2010 Hà Nội Nam Kinh Mỹ Phước 0941616087

10 Hà Việt Hàng 08/01/2010 Bình Dương Nam Hoa 0328829139

11 Nguyễn Ngọc Hân 26/01/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0968976709

12 Nguyễn Công Hậu 25/06/2010 Bình Dương Nam Kinh 0963535282

13 Lê Huy Hoàng 05/07/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0904239877

14 Nguyễn Hồng Huy 14/09/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0979280533

15 Nguyễn Vũ Anh Kiệt 29/12/2010 Bình Dương Nam Kinh 0947049658

16 Nguyễn Viết Bảo Khoa 18/10/2010 Nghệ An Nam Kinh 0373641516

17 Nguyễn Doãn Anh Khoa 14/08/2010 Đắk Lắk Nam Kinh 0988823446

18 Bùi Ngọc Khương 09/09/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0326968196

19 Trần Phương Linh 10/06/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Mỹ Phước 0395954479

20 Trần Thiện Sao Mai 22/05/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Mỹ Phước 0906868125

21 Hồ Nhật Minh 09/03/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh 0938516253

22 Trần Thị Kim Mỹ 19/03/2010 An Giang Nữ Kinh Mỹ Phước 0367256569

23 Lê Phương Ngân 24/07/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0909111876

24 Đặng Phương Khánh Ngọc 29/09/2010 Hưng Yên Nữ Kinh 0986024002

25 Nguyển Thị Thanh Nhàn 16/03/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0949721851

26 Lê Uyên Nhi 04/02/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0977605428

27 Trần Thanh Phong 26/07/2010 Bình Dương Nam Kinh 0388167882

28 Vũ Thị Mai Phương 25/09/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0976846535

29 Phạm Hoàng Sơn 04/03/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0799776329

30 Huỳnh Thanh Tâm 12/08/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0943816818

31 Quách Mạnh Tiến 30/07/2010 Hoà Bình Nam Mường 0867130826

32 Nguyễn Văn Thái Tuấn 20/12/2010 Bình Dương Nam Kinh 0384096535

33 Lê Thanh Tùng 06/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh Mỹ Phước 0982442544

34 Hoàng Thị Thảo 17/10/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Mỹ Phước 0353599894

35 Khuất Đình Khánh Thịnh 10/03/2010 Hà Nội Nam Kinh 0944076688

36 Nguyễn Thị Minh Thư 16/03/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0937894575

37 Mai Thu Trang 02/05/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0344636963

38 Phạm Văn Minh Trí 30/10/2010 Quảng Nam Nam Kinh 0765039727

39 Huỳnh Minh Triết 08/12/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Mỹ Phước 0963226969

40 Đặng Ngọc Trúc 01/12/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0844446661

41 Dương Nhã Uyên 29/07/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0908664911

42 Lê Ngọc Kim Uyên 24/03/2009 Bình Dương Nữ Kinh 0917507937 Hs cũ

43 Nguyễn Đình Nhật Vũ 29/12/2010 Bình Dương Nam Kinh 0944473126

44 Phan Thị Yến Vy 04/07/2010 Hà Tĩnh Nữ Kinh Mỹ Phước 0966530209

45 Lê Thị Như Ý 02/06/2008 An Giang Nữ Kinh Mỹ Phước 0363857740
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

GVCN: Nguyễn Thanh Thảo SĐT: 0966018977

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính

Dân

 tộc
HS Trường Điện thoại LL

Ghi

chú

1 Lương Thế An 27/10/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh 0868679251

2 Trần Hồng Anh 07/04/2010 Bình Dương Nam Kinh Võ Thị Sáu 0346124504

3 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 10/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0378808528

4 Nguyễn Gia Bảo 28/03/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0909525205

5 Nguyễn Bàng Thái Bảo 08/02/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0977922790

6 Đinh Thị Ngọc Bích 17/12/2010 Đồng Nai Nữ Kinh Mỹ Phước 0912428218

7 Bùi Ngọc Dung 19/11/2010 Kiên Giang Nữ Kinh 0932811607

8 Nguyễn Thị Ánh Dương 01/11/2010 Hà Tĩnh Nữ Kinh Mỹ Phước 0988860233

9 Hoàng Hải Đăng 15/12/2010 Nam Định Nam Kinh Mỹ Phước 0969911424

10 Cao Chí Hiệp 01/07/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0984024833

11 Nguyễn Huy Hoàng 23/01/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0946833193

12 Nguyễn Như Huế 13/06/2010 Thân Hóa Nữ Kinh 0989199274

13 Liễu Phi Hùng 09/01/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh 0968018759 HS cũ

14 Lê Gia Huy 18/11/2010 Bình Dương Nam Kinh Phù Đổng 0378764764

15 Hồ Đông Huy 20/06/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0968734202

16 Hỷ Chấn Kiệt 07/11/2010 Đồng Nai Nam Hoa Trần Quốc Tuấn 0919885448

17 Phan Duy Khang 08/04/2010 Cà Mau Nam Kinh Mỹ Phước 0963708660

18 Huỳnh Quốc Khánh 11/07/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0337111886

19 Nguyễn Ngọc Hoàng Lâm 17/02/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0933206786

20 Nguyễn Văn Hoàng Long 15/01/2010 Phú yên Nam Kinh Mỹ Phước 0974070318

21 Dương Minh Mẫn 30/06/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0384641754

22 Nguyễn Lê Minh 16/11/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0972069797

23 Tiết Quang Minh 23/09/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Hoa Long Bình 0942669777

24 Võ Lê Hà Mỹ 01/09/2010 TP.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Mỹ Phước 0903958382

25 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/01/2010 Quảng Bình Nữ Kinh 0984767864

26 Lê Thị Thanh Ngọc 07/02/2010 Đồng Nai Nữ Kinh Mỹ Phước 0386290983

27 Nguyễn Thanh Nhàn 28/01/2010 Bình Dương Nữ Kinh An Điền 0989676042

28 Nguyễn Trần Yến Nhi 12/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0902898402

29 Trần Thị Hồng Nhung 12/04/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0363942300

30 Trần Minh Phúc 18/03/2010 Bình Dương Nam Kinh 0834479379

31 Phạm Nguyễn Đông Quân 03/11/2010 Lâm Đồng Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0984271288

32 Lê Duy Tân 01/01/2010 Hàn Quốc Nam Kinh Chánh Phú Hòa 0939410885

33 Lê Đắc Toàn 06/09/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0986379796

34 Trịnh Anh Tuấn 01/12/2010 Bình Dương Nam Kinh Duy Tân 0985293717

35 Nguyễn Đình Thắng 15/03/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0972177919

36 Kim Huyền Thoại 04/06/2010 Ytế xã trần phán Nữ Khơ-me 0968637551

37 Nguyễn Hoàng Minh Thư 15/10/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Mỹ Phước 0988639193

38 Lương Huỳnh Yến Trang 07/09/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh 0948848919

39 Đoàn Thanh Trúc 10/04/2010 Bình Dương Trần Quốc Tuấn 0917932171

40 Nguyễn Lê Hoài Trúc 28/09/2009 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh 0814737988

41 Lê Thị Hồng Vân 13/06/2010 Bình Dương Nam Kinh 0962775579

42 Nguyễn Uy Vũ 10/02/2010 Hưng Yên Nam Kinh Duy Tân 0364863368

43 Trần Thảo Vy 31/08/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0792838282

44 Huỳnh Thị Yến Vy 28/02/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0984313813

45 Huỳnh Thị Bảo Yến 08/03/2010 An Giang Nữ Kinh Mỹ Phước 0372032081
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

GVCN: Nguyễn Thị Thuỷ SĐT: 0373629530

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính

Dân

 tộc
HS Trường Điện thoại LL

Ghi

chú

1 Mai Chí Anh 25/08/2010 Bình Dương Nam Kinh Long Nguyên 0919447597

2 Nguyễn Lan Anh 06/01/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0976992967

3 Trương Tuấn Anh 16/09/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Mỹ Phước 0328979175

4 Dương Gia Bảo 05/08/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0906885951

5 Tạ Đoàn Tuyên Bảo 02/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh An Lợi 0967345115

6 Nguyễn Hoàng Dương Cầm 02/11/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0792636282

7 Phan Huỳnh Mỹ Duyên 05/11/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0916184666

8 Trịnh Nam Dương 21/06/2010 Thanh Hóa Nam Kinh 0979568688

9 Nguyễn Huỳnh An Đông 26/08/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0903856443

10 Nguyễn Chí Hào 02/09/2009 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0908706137

11 Phạm Đại Hiệp 21/10/2010 BV Hùng Vương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0964098823

12 Tạ Huy Hoàng 20/05/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0978061877

13 Phạm Gia Huy 16/11/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0398033639

14 Nguyễn Lê Bảo Huy 14/06/2010 Hà Tĩnh Nam Kinh Mỹ Phước 0862252603

15 Trần Công Hưng 05/08/2010 Bình dương Nam Kinh 0977891553

16 Phạm Gia Hưng 16/11/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0398033639

17 Huỳnh Hương 24/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0947753565

18 Hồ Tuấn Khải 07/01/2010 Bình Dương Nam Kinh 0916345388

19 Huỳnh Gia Khang 09/09/2010 Bình Định Nam Kinh Mỹ Phước 0979479445

20 Phạm Minh Khôi 18/10/2010 Bạc Liêu Nam Kinh 0948470277

21 Huỳnh Bảo Lâm 03/05/2010 Bình Dương Nam Hoa Trần Quốc Tuấn 0984495343

22 Dương Ngô Khánh Long 07/06/2010 TP.Hồ Chí Minh Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0935174767

23 Hoàng Anh Minh 31/01/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0907426122

24 Doãn Hoàng Bình Minh 19/08/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0384638464

25 Trần Thái Nam 09/02/2010 Nam Định Nam Kinh Duy Tân 0967719742

26 Nguyễn Như Bảo Ngọc 27/09/2010 BVĐK Bồng Sơn Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0966586579

27 Lê Đình Nguyên 23/01/2010 thị xã Bình Long Nam Kinh Mỹ Phước 0988556495

28 Huỳnh Thành Nhân 22/12/2008 Bến Tre Nam Kinh 0912917987 HS cũ

29 Nguyên Thị Yến Nhi 27/07/2010 Sơn La Nữ Kinh 0392987359

30 Trần Thị Hồng Nhung 15/04/2010 Bình Dương Nữ Kinh Thới Hòa 0984700578

31 Phạm Minh Quân 30/07/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0978066980

32 Nguyễn Đức Phú Sỹ 02/01/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0366384082

33 Trần Phạm Duy Tân 27/12/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0909770170

34 Trương Tuấn Tú 16/09/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Mỹ Phước 0328979175

35 Nguyễn Ngọc Duy Thiện 12/04/2010 Bình Dương Nam Kinh 0372868113

36 Nguyễn Phan Anh Thư 18/09/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh 0977166496

37 Phan Bảo Thy 22/04/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0947178222

38 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 18/04/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0945803643

39 Nguyễn Ngọc Khánh Trâm 03/08/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0918706055

40 Bùi Thị Phương Trinh 07/04/2010 Bình Dương Nữ Kinh Duy Tân 0933988279

41 Lê Ngọc Xuân Trúc 11/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0908758153

42 Hoàng Quốc Vĩ 08/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0968207935

43 Trần Tường Vy 11/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0933294529

44 Bùi Thụy Tường Vy 01/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0962530218

45 Huỳnh Thị Kim Yến 05/05/2010 An Giang Nữ Kinh Mỹ Phước 0366246153

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6A6

Năm học 2021-2022



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN CÁT

TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

GVCN: Trần Thị Lệ Hằng SĐT: 0326913255

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính

Dân

 tộc
HS Trường Điện thoại LL

Ghi

chú

1 Bùi Trịnh Việt Anh 26/01/2010 Bình Dương Nam Mường 0395372886

2 Trịnh Trâm Anh 25/10/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0819548506

3 Đặng Nguyên Bảo 06/01/2010 BÌnh Phước Nam Kinh 0353403554

4 Nguyễn Thanh Gia Bảo 28/05/2010 Bình Dương Nam Kinh 0963169648

5 Nguyễn Gia Bảo 09/11/2009 Hà Nội Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0975271661

6 Trần Ngọc Minh Châu 17/06/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0389178079

7 Phạm Thị Thuỳ Dung 06/04/2010 Thái Bình Nữ Kinh 0984117603

8 Nguyễn Viết Bình Dương 04/10/2010 Bình dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0389889905

9 Đinh Trung Đức 05/10/2010 Hưng Yên Nam Kinh Mỹ Phước 0933954111

10 Dương Ánh Hương Giang 31/07/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0976159945

11 Nguyễn Thanh Anh Hào 09/04/2009 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0919181011

12 Huỳnh Minh Hiếu 16/08/2010 Bình Dương Nam Kinh 0368391539

13 Nguyễn Trần Minh Hoàng 30/11/2010 Bình Dương Nam Kinh 0985550085

14 Đoàn Nhất Huy 27/08/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0918016711

15 Vu Viết Tuấn Hưng 27/08/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Chánh Phú Hòa 0982123859

16 Võ Hoàng Khang 17/05/2010 Bình dương Nam Kinh 0919750858

17 Nguyễn Bảo Khang 15/02/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0889777777

18 Lâm Khánh 09/08/2010 Bình dương Nam Kinh 0967858748

19 Giang Đăng Khôi 27/07/2010 Bệnh viện từ Dũ Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0707826301

20 Nguyễn Thị Kim Liễu 30/07/2008 Kiên Giang Nữ Kinh 0965105307 HS cũ

21 Phí Thảo Linh 27/11/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0978081239

22 Trần Lê Hữu Lộc 03/05/2010 BVĐK Tân Châu Nam Kinh Duy Tân 0971157812

23 Lê Phan Thanh Mai 11/07/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0792925271

24 Đặng Hoàng Minh 01/12/2010 TP.Hồ Chí Minh Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0969753224

25 Đỗ Kim Nhật Minh 08/02/2010 Bình Dương Nam Kinh Phù Đổng 0961708056

26 Trần Lê Trà My 11/11/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0914392666

27 Hồ Phạm Bảo Ngọc 09/07/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0961670755

28 Đoàn Kim Khôi Nguyên 17/04/2010 Quảng Trị Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0963806977

29 Tống Phụng Nhi 06/10/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0327270087

30 Phạm Huỳnh Như 18/10/2010 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0916814414

31 Nguyễn Trần Diễm Phúc 19/12/2010 Bến Tre Nữ Kinh Mỹ Phước 0333216978

32 Trịnh Hoàng Phúc 31/05/2010 Bình Dương Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 0946468123

33 Lường Viết Quân 21/07/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh 0976421873

34 Nguyễn Tấn Tài 28/08/2010 Vĩnh Long Nam Kinh Mỹ Phước 0961828006

35 Đoàn Nhất Toàn 27/08/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0918016711

36 Lưu Đình Tùng 12/03/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0382827777

37 Bùi Ngọc Thiện 16/03/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0397798009

38 Phạm Thị Anh Thư 25/10/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0917713507

39 Vũ Anh Thư 02/12/2010 Bình Dương Nữ Kinh 0969272817

40 Nguyen Ai Tran 19/05/2009 Bình Dương Nữ Kinh Mỹ Phước 0369573527

41 Đinh Trần Quốc Trọng 12/04/2010 Bình Dương Nam Kinh Mỹ Phước 0963138738

42 Nguyễn Quốc Việt 16/09/2010 Tp.Hồ Chí Minh Nam Kinh Mỹ Phước 0386392619

43 Nguyễn Thanh Thảo Vy 20/09/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0972151819

44 Đặng Thảo Vy 05/02/2010 Bình Dương Nữ Kinh Trần Quốc Tuấn 0921702598
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